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Mô tả được tạo tự động]
Giám sát vị trí và lập tuyến hành trình kém là nguyên nhân gần của hầu hết các sự cố mắc cạn và sạt cạn (mặc dù không nhất thiết phải là nguyên nhân gốc rễ). Trong nhiều trường hợp, việc các thuyền viên trong một nhóm (Tổ buồng lái) không phối hợp với nhau và sự phụ thuộc quá mức vào việc dùng hoặc thiếu kiến thức về những hạn chế của hệ thống hàng hải điện tử cũng là những yếu tố quan trọng.
Giám sát vị trí tàu và sự lệ thuộc vào hệ thống hỗ trợ hàng hải điện tử
Trong nhiều năm qua, các sỹ quan hàng hải thực hành đã được trải nghiệm về độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống dẫn đường vệ tinh với tính dễ sử dụng chưa từng có và phạm vi bao phủ trên toàn thế giới. Độ chính xác của chúng đã được cải thiện hơn nữa nhờ các hệ thống vi phân, đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Do đó, hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi việc sử dụng các hệ thống truyền thống – vốn thường đòi hỏi sự suy nghĩ tích cực và nỗ lực hơn để sử dụng – đang rơi vào tình trạng suy giảm.
Trước độ chính xác và độ tin cậy điển hình của GPS, thật khó để tạo ra nhiều sự nhiệt tình đối với các phương pháp xác định vị trí truyền thống trong các sĩ quan boong ngày nay. Đúng vậy, chỉ có một số ít người, có thể được coi là thuộc 'trường phái cũ', cảm thấy hài lòng thực sự khi có thể xác định được vị trí bằng cách sử dụng đồng hồ bấm giây, Sextant và sổ almanac. Còn đối với đa số thì những hoạt động này, cùng với các phương vị la bàn và các kỹ thuật quan sát bằng mắt khác, chỉ đơn giản là những môn học trong lớp và những bài thi: nếu không bị lãng quên thì cũng sẽ bị dồn vào những ngóc ngách xa nhất của tâm trí và hầu như không được quan tâm!
Những sỹ quan này thường tin rằng họ sẽ có thể sử dụng các kỹ thuật truyền thống nếu được yêu cầu làm như vậy - tức là trong trường hợp bị mất tín hiệu vệ tinh. Trên thực tế, như những người hàng hải 'trường phái cũ' biết rõ rằng chỉ có thực hành (thành thạo) với các kỹ thuật quan sát trực quan thì mới mang lại độ chính xác hoặc sự nhất quán trong xác định vị trí. Đôi khi, một phương vị quan sát trực quan có thể được đo và sau đó lại nó lại được so sánh với một vị trí bằng GPS để xác nhận, nhưng ở trong một tình huống mà người ta chỉ dựa được vào vị trí xác định bằng trực quan mà không có bất kỳ sự xác nhận nào như vậy lại là một vấn đề rất khác.
Phần lớn 'nghệ thuật' của việc xác định vị trí bằng trực quan nằm ở việc diễn giải hải đồ và nhận dạng chính xác được các mục tiêu tương ứng: Các nhà hàng hải truyền thống biết được những mục tiêu nào là có thể nhìn thấy được, không nhìn thấy được, chính xác, không chính xác và thậm chí gây hiểu nhầm thông qua sự kết hợp giữa thực hành và kinh nghiệm lâu năm. Người hàng hải thỉnh thoảng mới xác định vị trí bằng trực quan sẽ không có khả năng này và nếu không có sự hỗ trợ của phương tiện điện tử thì những nỗ lực của anh ta, khi chỉ dựa vào quan sát trực quan sẽ khó có thể chính xác hoặc đáng tin cậy.
Khi có nghi ngờ thì bất kỳ người hàng hải nào cũng sẽ quay trở lại với những gì mà anh ta biết rõ nhất: những người đã trưởng thành cùng các phương pháp truyền thống sẽ có xu hướng quay lại xác định vị trí bằng thị giác, đo bằng radar, v.v. Người hàng hải thời hiện đại lại có thiên hướng không tin tưởng vào những phương pháp này, thay vào đó họ đặt niềm tin vào các hệ thống điện tử mà họ tin rằng, cho đến nay, chúng đã phục vụ rất tốt cho mình.
Có lẽ đây là lý do tại sao không có gì lạ khi thấy một sĩ quan thời hiện đại coi thường các phương pháp xác định vị trí bằng trực quan quan vì nó không khớp với GPS. Người Sĩ quan được đào tạo theo truyền thống, chưa bao giờ trải nghiệm sự sang trọng của ‘mức độ chắc chắn' của vị trí bằng GPS, sẽ kiểm  tra lại bất kỳ đường vị trí (LOP) nào không khớp một cách hợp lý với những LOP khác - đề phòng trường hợp đó lại là LOP duy nhất thực sự đúng!
Chúng tôi cũng nhận thấy rằng nhiều nhà hàng hải thời hiện đại đơn giản là không có kỹ thuật để có thể xác định được vị trí bằng nhiều phương pháp trực quan một cách thỏa đáng. Đặc biệt là rất ít người có sự hiểu biết thực sự về tầm quan trọng của khoảng cách và tốc độ thay đổi của phương vị.
Song song với việc tăng cường sử dụng các hệ thống xác định vị trí bằng điện tử, xuất hiện một xu hướng chỉ nghĩ và làm việc theo tọa độ gồm vĩ độ và kinh độ. Xu hướng này đặc biệt được dùng trong việc vẽ đường hành trình nhưng cũng mở rộng tới hành động điều động để tránh va chạm, trong đó các tàu hiện nhận dạng nhau bằng Vĩ độ và Kinh độ - một phương pháp được khuyến khích bởi sự hiển thị theo Lat/Long của vị trí con trỏ, được trang bị cho hầu hết các radar hiện đại.
Phương pháp làm việc này có xu hướng làm giảm sự cảm nhận về vị trí thực tế. Một vị trí được cho dưới dạng vĩ độ và kinh độ sẽ không truyền tải được ý nghĩa sâu sắc như “Cách Wolf Rock 5 hải lý về hướng nam” - và chắc chắn nó không truyền tải được cảm giác về mức độ ở gần hoặc về mức độ nguy hiểm. Vấn đề không chỉ giới hạn ở những người đi biển – những người điều hành VTS cũng thường ‘đáng trách’ không kém.
Các hệ thống ECDIS với màn hình hiển thị thông tin vị trí theo thời gian thực hiện đang được sử dụng rộng rãi. Nó không quá đắt tiền và hiện nay còn được trang bị trên những chiếc du thuyền có chiều dài chỉ tới 7 mét. Chúng hiện còn được mở rộng thành các hệ thống hoàn toàn di động, có thể được một hoa tiêu mang theo. Khi những hạn chế của nó được hiểu đúng thì điều này mang lại cho người trực ca khả năng nhận biết vị trí “nhanh chóng” một cách xuất sắc, bổ sung cho các hoạt động giám sát vị trí được xác định theo các phương pháp truyền thống. Các tiện ích vẽ bản đồ trên radar cũng có thể được sử dụng theo cách tương tự, đặc biệt là khi tàu không được trang bị ECDIS.
Lập tuyến đường hành trình
Các tiêu chuẩn về lập tuyến đường hành trình là rất khác nhau. Có sự khác biệt lớn giữa một tuyến đường hành trình tốt so với tiêu chuẩn của ngành. Sự khác nhau này là một hàm số của kiến thức, trí thông minh, kỹ năng và kinh nghiệm của người sỹ quan vẽ tuyến hành trình. Một tuyến hành trình tốt là một kế hoạch mà, qua thiết kế của mình, nó sẽ hỗ trợ người trực ca trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, nhất là việc giám sát vị trí và tránh va chạm. Nó thực hiện điều này bằng cách sử dụng thông minh các điểm mốc nổi bật, các khoảng cách và phương vị giới hạn (clearing range and bearing), các phương vị chính ngang và tuyến luồng tự nhiên và nhân tạo. Các kỹ thuật dùng đường căn song song (Parallel index) được đơn giản hóa để giảm khả năng xảy ra sai sót khi được lập trên radar. Nó cũng tính đến đường đi của các tàu khác để giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột. Nó bao gồm tất cả các thông tin hữu ích và giảm lượng thời gian mà người trực ca phải bỏ ra ở cạnh bàn hải đồ.
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